
TT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP GHI CHÚ

1 E01 Vũ Phan Hoàng Anh 23/09/2007 10C1

2 E02 Phạm Mai Khánh Chi 06/07/2007 10C4

3 E03 Vũ Thành Công 25/03/2007 10C5

4 E04 Nguyễn Huy Đức 08/09/2006 11B6

5 E05 Ngô Xuân Dũng 13/01/2007 10C3

6 E06 Quách Đại Dương 04/01/2006 11B6

7 E07 Phạm Minh Duy 18/07/2006 11B1

8 E08 Thân Trung Hiếu 19/05/2006 11B8

9 E09 Đào Minh Hồng 26/08/2007 10C7

10 E10 Nguyễn Minh Hùng 01/08/2006 11B1

11 E11 Quán Nam Khánh 03/08/2007 10C1

12 E12 Phạm Quang Minh 07/10/2007 10C3

13 E13 Lê Hoàng Nam 01/11/2006 11B4

14 E14 Nguyễn Thành Nam 24/11/2007 10C2

15 E15 Nguyễn Phương Nhi 15/10/2007 10C8

16 E16 Vũ Nguyễn Quỳnh Phương 19/08/2007 10C15

17 E17 Nguyễn Huy Hoàng Quý 13/09/2007 10C1

18 E18 Nguyễn Vũ Thái Sơn 27/06/2007 10C1

19 E19 Trần Đức Tùng 30/09/2006 11B5

20 E20 Trần Thu Uyên 20/04/2007 10C2
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